
Tổng số Vốn trong nước Vốn nước ngoài
1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=8/7

TỔNG SỐ
1 Dự án…
2 Dự án…

Ghi chú: Mẫu biểu này dùng chung cho Cơ quan báo cáo cấp trên của chủ đầu tư và chủ đầu tư.

CƠQUAN BÁOCÁO/CHỦ ĐẦU TƯ
_____

Mẫu số 02/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC

ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNGQUỐC GIA SỬ DỤNGVỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC

(DOQUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)
NĂM…(Kèm theo công văn số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

Đơn vị: đồng
ST
T

TÊN CHƯƠNG TRÌNH,
DỰ ÁN

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Tổng mức đầu
tư được duyệt
(lấy theo giá
trị điều chỉnh
cuối cùng)

Giá trị khối lượng
thực hiện từ khởi
công đến hết ngày
31/12 năm quyết

toán

Lũy kế kế hoạch
đã bố trí đến hết
ngày 31/12 năm
quyết toán

Kế hoạch
năm ...

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm… So sánh thực
hiện/kế hoạch

(%)

..., ngày ... tháng ... năm …
THỦ TRƯỞNGĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


